
 

 

UBND TỈNH ĐẮK NÔNG 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

Số:            /STTTT-BCVT 

V/v tiếp tục truyền thông, sử dụng ứng dụng  

i-Speed để đo kiểm chất lượng mạng viễn thông  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Đắk Nông, ngày     tháng 10  năm 2024 

                                         

Kính gửi: UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa 
 

Căn cứ Công văn số 3690/VNNIC ngày 10/10/2024 của Trung tâm 

Internet Việt Nam về việc truyền thông, quảng bá để phổ biến ứng dụng i-Speed 

để người dân biết đến và sử dụng (gửi kèm theo). 

Ngày 18/7/2024 Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số 

1175/STTTT-BCVT về việc sử dụng ứng dụng i-Speed để đo tốc độ truy nhập 

Internet băng rộng di động đến cấp xã/phường/thị trấn trên địa bàn tỉnh Đắk 

Nông (văn bản đã chuyển đến các đơn vị). 

Tuy nhiên đến nay, kết quả triển khai của các địa phương còn rất thấp, số 

liệu báo cáo của các đơn vị không đúng với thực tế được ghi nhận trên hệ thống 

thống kê của VNNIC: 

 - Mạng băng rộng di động: Tháng 8 và tháng 9/2024 toàn tỉnh có 06/08 

huyện/thành phố, 71/71 xã/phường/thị trấn không đủ số lượng mẫu để thông kê 

(chi tiết theo file đính kèm). 

- Mạng băng rộng cố định: Tháng 8 có 04/08 huyện/thành phố, 71/71 

xã/phường/thị trấn; tháng 9 có 05/08 huyện/thành phố, 68/71 xã/phường/thị trấn 

không đủ số lượng mẫu để thông kê (chi tiết theo file đính kèm). 

Để đảm bảo mục tiêu đo và công bố số liệu chất lượng mạng viễn thông 

trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, 

đơn vị tiếp tục triển khai một số nội dung sau: 

1. Đề nghị UBND các huyện, thành phố chỉ đạo Phòng Văn hóa Thông 

tin, UBND các xã, phường, thị trấn, Tổ công nghệ số cộng đồng,… đẩy mạnh 

tuyên truyền người dân biết, cài đặt và sử dụng ứng dụng i-Speed. 

2. Đề nghị UBND các huyện, thành phố chỉ đạo UBND các xã, phường, 

thị trấn nghiêm túc triển khai đo kiểm và báo cáo đúng chất lượng dịch vụ viễn 

thông trên địa bàn theo Công văn số 1175/STTTT-BCVT ngày 18/7/2024 của 

Sở Thông tin và Truyền thông (số liệu đã báo cáo của các đơn vị tại phụ lục 

kèm theo). 

Nhận được văn bản này, đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện 

và báo cáo đúng thời gian quy định./. 
Nơi nhận :                                                    

- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Ban Giám đốc;  

- UBND xã, phường, thị trấn;  

- Lưu: VT, BCVT (Đ). 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

Đoàn Ngọc Vinh 



 

 

  PHỤ LỤC  
(Kèm theo Công văn số        /STTTT-BCVT ngày     /10/2024 của Sở Thông tin và Truyền thông)  

 

XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN HUYỆN/THÀNH PHỐ SỐ MẪU ĐO 
TỐC ĐỘ TẢI XUỐNG 

(DOWNLOAD) TRUNG BÌNH 

TỐC ĐỘ TẢI LÊN 

(UPLOAD) TRUNG BÌNH 

TÊN NHÀ MẠNG SỬ 

DỤNG DỊCH VỤ 
KỲ BÁO CÁO 

Thị Trấn Đắk Mâm KRÔNG NÔ VNPT HCM 23,4 9,62 VNPT 23/07/2024 

Xã Đắk R'La ĐẮK MIL 305 43,1 mpbs 17,5 mpbs Viettel 30/11/2024 

Phường Nghĩa Tân GIA NGHĨA 02 25.83 16,95 Vnpt 23/07/2024 

Xã Quảng Khê ĐẮK G'LONG 5 72 53 viettel 07/12/2024 

Xã Đăk R'Moan GIA NGHĨA Trung bình  Trung bình  Trung bình  
 

26/07/2024 

Xã Đắk Drô KRÔNG NÔ 01 98Mbps 92.76Mbps VNPT 26/07/2024 

Xã Đắk R'La ĐẮK MIL 71 42,3 mbps 17,1 mbps Vnpt  13/07/2024 

Xã Long Sơn ĐẮK MIL 30 58,2 8,36 VNPT 30/07/2024 

Thị trấn Đức An ĐẮK SONG vnpt 72 7,71 viettel 07/08/2024 

Phường Nghĩa Tân GIA NGHĨA 49 4.587.449 3.203.592 Vinafone 12/08/2024 

Xã Quảng Tín ĐẮK R'LẤP 310 92.08 94.50 VNPT 12/08/2024 

Xã Nâm N'Đir KRÔNG NÔ 257 116 Mbps 11,2 Mbps VIETTEL 13/08/2024 

Xã Đức Mạnh ĐẮK MIL 25,5 14,6 16,4 viettel 13/08/2024 

Xã Tâm Thắng CƯ JUT 300 40.3 50.8 Viettel 15/08/2024 

Xã Tân Thành KRÔNG NÔ 3 34,3 18,7 vinaphon 15/08/2024 

Xã Nâm N'Đir KRÔNG NÔ 301 95 22 Viettel 15/08/2024 

Xã Thuận Hà ĐẮK SONG 300 71 18 Vnpt 13/08/2024 

Xã Nâm Nung KRÔNG NÔ 300 51,5 8,4 VNPT 15/08/2024 

Xã Đức Mạnh ĐẮK MIL 310 10,2 12,2 Viettel 15/08/2024 

Xã Đức Minh ĐẮK MIL 307 66.5 40.5 4G.Viettel 13/08/2024 

Xã Đắk Drô KRÔNG NÔ 10 33,22 42,2 VNPT 08/12/2024 
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Xã Hưng Bình ĐẮK R'LẤP 07 Trung bình Trung bình Viettel, VinaPhone 15/08/2024 

Xã Thuận An ĐẮK MIL 320 60 mpbs 15mpbs Viettel 08/12/2024 

Thị Trấn Đắk Mâm KRÔNG NÔ 8 7,21 O,02 Vnpt Hồ Chí Minh 14/08/2024 

Xã Long Sơn ĐẮK MIL 300 39,6 7,24 VNPT 15/08/2024 

Thị Trấn Đắk Mâm KRÔNG NÔ 6 15 13,3 Viettel Đà Nẵng 15/08/2024 

Xã Đăk Nrot ĐẮK MIL 300 102,025 36,14 Viettel 15/08/2024 

Thị Trấn Đắk Mâm KRÔNG NÔ 4 21,1 9,15 Vnix TP Hồ Chí Minh 15/08/2024 

Xã Buôn Choah KRÔNG NÔ 1 40,5 46,3 Viettel 15/08/2024 

Xã Buôn Choah KRÔNG NÔ 2 39,9 47,3 
 

15/08/2024 

Phường Nghĩa Trung GIA NGHĨA 1 1,16 4,09 vnpt 16/08/2024 

Phường Nghĩa Trung GIA NGHĨA 2 14,9 5,4 vnpt 16/08/2024 

Xã Thuận Hạnh ĐẮK SONG 300 58.7 Mbps 24 Mbps VNPT 15/08/2024 

Xã Nam Xuân KRÔNG NÔ 1 43 2,76 Viettel IDC 16/08/2024 

Thị trấn Ea T'Ling CƯ JUT 33 50.4 Mbps 48.09 Mbps VNPT 16/08/2024 

Xã Nam Xuân KRÔNG NÔ 5 30 25,51 Viettel 16/08/2024 

Xã Đắk Gằn ĐẮK MIL 308 16.45 29.63 Viettel 13/08/2024 

Thị trấn Ea T'Ling CƯ JUT 1 39.64 Mbps 15.07 Mbps VNPT 18/08/2024 

Xã Đắk Lao ĐẮK MIL 305 7.29 Mbps 4.17 Mbps Viettell 19/08/2004 

Xã Đắk Sắk ĐẮK MIL 300 71.3 8.77 Viettel 19/08/2024 

Phường Nghĩa Trung GIA NGHĨA 200 14,7 5,45 
VNPT Thành phố Hồ Chí 

Minh 19/08/2024 

Thị trấn Đắk Mil ĐẮK MIL 315 1.004.715 39.476 VinaPhone 19/08/2024 

Xã Ea Pô CƯ JUT 5 85,5 93,52 VNPT 18/08/2024 

Xã Quảng Tín ĐẮK R'LẤP 305 41.67 26.36 VNPT 18/08/2024 

Thị Trấn Đắk Mâm KRÔNG NÔ 25 7,21 0,02 Vnpt TP. Hồ Chí Minh 19/08/2024 
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Xã Nâm N'Jang ĐẮK SONG 1 15.08Mbps 29.38Mbps VNPT 19/08/2024 

Xã Đắk Môl ĐẮK SONG 2 43 9,61 Viettel  19/08/2024 

Xã Nam Xuân KRÔNG NÔ 15 60,2Mbps 36,8Mbps Viettel 19/08/2024 

Xã Nhân Cơ ĐẮK R'LẤP 302 135,3 48,9 VNPT; Vinaphone 13/08/2024 

Xã Đắk Sin ĐẮK R'LẤP 300 32.05 76.90 VNPT 15/08/2024 

Xã Đăk Wer ĐẮK R'LẤP 300 12.3 15.4 VNPT 19/08/2024 

Xã Đăk Ru ĐẮK R'LẤP 1 34.42 30.82 Vnpt 19/08/2024 

Xã Nhân Đạo ĐẮK R'LẤP 300 96,14 Mbps 99,17 Mbps VNPT 19/08/2024 

Xã Đắk Som ĐẮK G'LONG 5 51ms 3,53ms Viettel 12/08/2024 

Xã Buôn Choah KRÔNG NÔ 1 11,3 4,68 VNPT 20/08/2024 

Xã Buôn Choah KRÔNG NÔ 1 20,5 33,3 VNPT 21/08/2024 

Xã Buôn Choah KRÔNG NÔ 2 24,1 47,5 

 

21/08/2024 

Xã Buôn Choah KRÔNG NÔ 3 16,7 40,6 vnpt 21/08/2024 

Xã Cư Knia CƯ JUT 300 195 Mbps 20,5 Mbps Viettel 21/08/2024 

Xã Đắk DRông CƯ JUT VNPT 24.38 8.13 VNPT 23/08/2024 

Xã Buôn Choah KRÔNG NÔ 4 22,3 24,7 VNPT 26/08/2024 

Thị Trấn Đắk Mâm KRÔNG NÔ 45 36 22,4 DCNET TP.Hồ Chí Minh 09/09/2024 

Thị trấn Đức An ĐẮK SONG 300 7.79 5.02 Viêttel 09/10/2024 

Xã Đắk R'La ĐẮK MIL 307 26,75 Mbps 32 Mbps Viettel 13/09/2024 

Xã Quảng Tín ĐẮK R'LẤP 302 65.09 Mbps 42.36 Mbps Vinaphone 13/09/2024 

Xã Long Sơn ĐẮK MIL 302 54,8 9,36 VNPT 13/09/2024 

Xã Đức Minh ĐẮK MIL 302 45.33 8.71 VNPT 13/09/2024 

Xã Đức Mạnh ĐẮK MIL 315 40,1 33,8 Viettel 13/09/2024 

Phường Nghĩa Đức GIA NGHĨA 300 96.71 38.89 Vietel 16/09/2024 
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Xã Nhân Cơ ĐẮK R'LẤP 302 138,078 18,324 VNPT 13/09/2024 

Xã Tâm Thắng CƯ JUT 300 46.4 30.0 VNPT 19/09/2024 

Phường Nghĩa Tân GIA NGHĨA 52 40.8 26.5 Vinaphone 19/09/2024 

Phường Nghĩa Trung GIA NGHĨA 200 2,3 0,25 Mobifone TPHCM 13/09/2024 

Xã Ea Pô CƯ JUT 210 23,88 39,21 VNPT 13/09/2024 

Xã Quảng Tín ĐẮK R'LẤP 322 72.61 15.92 Vinaphone 11/10/2024 

Phường Nghĩa Đức GIA NGHĨA 300 98.05 40.3 Viettel 14/10/2024 

Xã Long Sơn ĐẮK MIL 315 52,5 6,96 VNPT 14/10/2024 

Xã Tâm Thắng CƯ JUT 300 20.3 24.5 vietel 14/10/2024 
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